LỊCH BÁO GIẢNG

Tuần 17: Từ ngày 26/12/2022 đến ngày 30/12/2022
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Lớp
	Môn
	Tên bài dạy

	Hai

26/12
	Sáng


	1
	
	
	

	
	
	2
	
	
	

	
	
	3
	
	
	

	
	
	4
	
	
	

	
	Chiều
	1
	1B
	Mĩ thuật
	Đánh giá định kì cuối học kì I

	
	
	2
	3A
	Mĩ thuật
	Đánh giá định kì cuối học kì I

	
	
	3
	1A
	Mĩ thuật
	Đánh giá định kì cuối học kì I

	Ba

27/12
	Sáng


	1
	3E
	Mĩ thuật
	Đánh giá định kì cuối học kì I

	
	
	2
	4C
	Mĩ thuật
	CĐ 6: Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân (Tiết 3)

	
	
	3
	3D
	Mĩ thuật
	Đánh giá định kì cuối học kì I

	
	
	4
	5D
	Mĩ thuật
	CĐ 7: Tìm hiểu tranh theo chủ đề: “ Ước mơ của em” (Tiết 1)

	
	Chiều


	1
	3C
	Mĩ thuật
	Đánh giá định kì cuối học kì I

	
	
	2
	4B
	Mĩ thuật
	CĐ 6: Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân (Tiết 3)

	
	
	3
	2C
	Mĩ thuật
	Đánh giá định kì cuối học kì I

	Tư

28/12

	Sáng


	   1
	
	
	

	
	
	   2
	
	
	

	
	
	   3
	
	
	

	
	
	   4
	
	
	

	
	Chiều
	   1
	
	
	

	
	
	   2
	
	
	

	
	
	   3
	
	
	

	Năm

29/12
	Sáng 


	1
	4A
	Mĩ thuật
	CĐ 6: Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân (Tiết 3)

	
	
	2
	5B
	Mĩ thuật
	CĐ 7: Tìm hiểu tranh theo chủ đề: “ Ước mơ của em” (Tiết 1)

	
	
	3
	5C
	Mĩ thuật
	CĐ 7: Tìm hiểu tranh theo chủ đề: “ Ước mơ của em” (Tiết 1)

	
	
	4
	5A
	Mĩ thuật
	CĐ 7: Tìm hiểu tranh theo chủ đề: “ Ước mơ của em” (Tiết 1)

	
	Chiều
	1
	2A
	Mĩ thuật
	Đánh giá định kì cuối học kì I

	
	
	2
	3B
	Mĩ thuật
	Đánh giá định kì cuối học kì I

	
	
	3
	2B
	Mĩ thuật
	Đánh giá định kì cuối học kì I

	Sáu

30/12
	Sáng


	1
	5E
	Mĩ thuật
	CĐ 7: Tìm hiểu tranh theo chủ đề: “ Ước mơ của em” (Tiết 1)

	
	
	2
	X
	
	

	
	
	3
	2D
	Mĩ thuật
	Đánh giá định kì cuối học kì I

	
	
	4
	4D
	Mĩ thuật
	CĐ 6: Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân (Tiết 3)

	
	Chiều
	1
	1D
	Mĩ thuật
	Đánh giá định kì cuối học kì I

	
	
	2
	2E
	Mĩ thuật
	Đánh giá định kì cuối học kì I

	
	
	3
	1C
	Mĩ thuật
	Đánh giá định kì cuối học kì I


TUẦN 17
Môn học: Mĩ thuật                                                                                     Lớp 1

Tên bài học: ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ I                                                    Số tiết: 1
Thời gian thực hiện: Từ: 26/12/2022 đến 30/12/2022.
   I. Yêu cầu cần đạt:

     Sau bài học này học sinh sẽ thực hành một bài đánh giá định kì có tính chất tổng hợp kiến thức, kĩ năng của năm chủ đề đã học.

   1. Kiến thức kĩ năng:

   - Học sinh nhận biết được các yếu tố tạo hình đã học về chấm màu, nét, hình cơ bản, màu cơ bản.

   2. Về năng lực:

   - Học sinh sử dụng được một cách chủ động các yếu tố tạo hình đã học trong phần thực hành.

   3. Phẩm chất:

   - Góp phần bồi dưỡng đức tính chăm chỉ, khả năng quan sát.

   II. Đồ dùng dạy học:
    1. Giáo viên: 
       - Sách Học Mĩ thuật lớp 1

    2. Học sinh: Giấy A4
   III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: ( 3 phút)

a/ Kiểm tra đồ dùng học tập

b/ Khởi động:

Lớp hát

- Giới thiệu vào bài.
2. Hoạt động thực hành: (30 phút)

Yêu cầu HS thực hành

* Trưng bày, giới thiệu sản phẩm: 
- Yêu cầu HS trưng bày sản phẩm lên bảng và giới thiệu về sản phẩm

* Nhận xét, đánh giá: 

- Tổ chức HS bình chọn sản phẩm.

-  Đánh giá, nhận xét, tuyên dương HS có sản phẩm đẹp, sáng tạo

Nhận xét tiết học. (2 phút)
* Dặn dò: Chuẩn bị đồ dùng học tập để tiết sau trưng bày sản phẩm
	- Tổ trưởng kiểm tra, báo cáo

- Hát.

.- HS chú ý.

- Chọn hình thức thực hành: Chấm màu, vẽ nét, hình cơ bản, màu cơ bản. 

- Trưng bày sản phẩm lên bảng và giới thiệu về sản phẩm

- Tham gia bình chọn sản phẩm

- Lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TUẦN 17

Môn học: Mĩ thuật                                                                                     Lớp 2
Tên bài học: ĐÁNH GIÁ CUOIS KÌ I                                                   Số tiết: 1
Thời gian thực hiện: Từ: 27/12/2022 đến 30/12/2022.
 I. Yêu cầu cần đạt:

     Sau bài học này học sinh sẽ thực hành một bài đánh giá định kì có tính chất tổng hợp kiến thức, kĩ năng của năm chủ đề đã học.

 1. Kiến thức kĩ năng:

   - Học sinh nhận biết được các yếu tố về hình, về màu, về khối, chất liệu.

 2. Về năng lực:

   - Học sinh sử dụng được một cách chủ động các yếu tố tạo hình đã học trong phần thực hành.

 3. Phẩm chất:

   - Góp phần bồi dưỡng đức tính chăm chỉ, khả năng quan sát.

 II. Đồ dùng dạy học:
 1. Giáo viên: 
    - Sách Học Mĩ thuật lớp 2

 2. Học sinh: Giấy A4
   III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: ( 3 phút)

a/ Kiểm tra đồ dùng học tập

b/ Khởi động:

Lớp hát

- Giới thiệu vào bài.
2. Hoạt động thực hành: ( 30 phút)

Yêu cầu HS thực hành

* Trưng bày, giới thiệu sản phẩm:

- Yêu cầu HS trưng bày sản phẩm lên bảng và giới thiệu về sản phẩm

* Nhận xét, đánh giá: 

- Tổ chức HS bình chọn sản phẩm.

-  Đánh giá, nhận xét, tuyên dương HS có sản phẩm đẹp, sáng tạo

Nhận xét tiết học. (2 phút)
* Dặn dò: Chuẩn bị đồ dùng học tập để tiết sau trưng bày.
	- Tổ trưởng kiểm tra, báo cáo

- Hát.

.- HS chú ý.

- Chọn hình thức thực hành: 

Đối với sản phẩm mĩ thuật 2D

+ Về hình: HS tạo được hình vẽ theo ý.

+ Vẽ màu: HS sử dụng màu để thể hiện SPMT có màu đậm, màu nhạt, có màu chủ đạo

Đối với sản phẩm mĩ thuật 3D

+ Về khối: Thực hành sắp xếp được các khối và trang trí đơn giản theo một chủ đề.

+ Chất liệu: Sử dụng một số vật liệu tái sử dụng trong thực hành sáng tạo.

- Trưng bày sản phẩm lên bảng và giới thiệu về sản phẩm

- Tham gia bình chọn sản phẩm

- Lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TUẦN 17
Môn học: Mĩ thuật                                                                                 Lớp: 3
Tên bài học: ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ I                                                 Số tiết: 1
Thời gian thực hiện: Từ: 27/12/2022 đến 30/12/2022
   I. Yêu cầu cần đạt:

     Sau bài học này học sinh sẽ thực hành một bài đánh giá định kì có tính chất tổng hợp kiến thức, kĩ năng của năm chủ đề đã học.

   1. Kiến thức kĩ năng:

   - Học sinh hiểu, biết vận dụng được các yếu tố tạo hình trong thực hành, sáng tạo SPMT.

   2. Về năng lực:

   - SPMT của HS có sự kết hợp hài các yếu tố và thể hiện được nội dung theo yêu cầu.

   3. Phẩm chất:

   - Góp phần bồi dưỡng đức tính chăm chỉ, khả năng quan sát.

   II. Đồ dùng dạy học:
    1. Giáo viên: 
       - Sách Học Mĩ thuật lớp 3

    2. Học sinh: Giấy A4, đất nặn.
   III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: ( 3 phút)

a/ Kiểm tra đồ dùng học tập

b/ Khởi động:

Lớp hát

- Giới thiệu vào bài.
2. Hoạt động thực hành: ( 30 phút)

Yêu cầu HS thực hành

* Trưng bày, giới thiệu sản phẩm:

- Yêu cầu HS trưng bày sản phẩm lên bảng và giới thiệu về sản phẩm

* Nhận xét, đánh giá: 

- Tổ chức HS bình chọn sản phẩm.

-  Đánh giá, nhận xét, tuyên dương HS có sản phẩm đẹp, sáng tạo

Nhận xét tiết học. (2 phút)
* Dặn dò: Chuẩn bị đồ dùng học tập để tiết sau trưng bày sản phẩm
	- Tổ trưởng kiểm tra, báo cáo

- Hát.

.- HS chú ý.

- Chọn hình thức thực hành: 

Tạo hình hoa văn trang trí hoặc sử dụng được màu thứ cấp, màu cơ bản, màu đậm, màu nhạt trong thực hành

Tạo SPMT có biểu hiện khối, 

- Trưng bày sản phẩm lên bảng và giới thiệu về sản phẩm

- Tham gia bình chọn sản phẩm

- Lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                          TUẦN 17
Môn học: Mĩ thuật                                                                                    Lớp: 4
Tên bài học: CĐ 6: Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân                                Số tiết: 4
Thời gian thực hiện: Từ: 27/12/2022 đến 30/12/2022                                  
I .Yêu cầu cần đạt.

Sau bài học này học sinh sẽ phát triển được:
1. Kiến thức, kĩ năng.
- Biết tạo sản phẩm bằng cách vẽ và sắp đặt theo nội dung chủ đề Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân.
2. Năng lực:

- Năng lực đặc thù.
- Năng lực quan sát, nhận thức thẩm mĩ:nhận biết đặc điểm về ngày Tết , Lễ hội và mùa xuân.
- Năng lực sáng tạo, ứng dụng thẩm mĩ: Biết sắp xếp hình ảnh vào không gian tranh theo ý thích.
- Năng lực chung. 
- Năng lực tự chủ - tự học: chuẩn bị đồ dùng học tập và vật liệu học tập. 

- Năng lực giao tiếp - hợp tác: biết trao đổi, thảo luận trong quá trình học tập và nhận xét sản phẩm. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết thực hiện các bước làm sản phẩm. 
3. Phẩm chất:

- Góp phần bồi dưỡng đức tính chăm chỉ, khả năng quan sát.

- Biết bảo quản dụng cụ trong học tập.
- Biết tôn trọng sản phẩm của mình/ bạn.

- Yêu thích và sáng tạo dáng người bằng các chất liệu khác nhau.
II. Đồ dùng dạy học:

1. Giáo viên:
- Sách học MT lớp 4, Tranh tham khảo liên quan đến chủ đề.
2. Học sinh:

- Sách học MT lớp 4, giấy A4, màu vẽ, bút chì, dây thép, giấy bồi, băng keo……
III. Các hoạt động dạy học:                                                       
TIẾT 3
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu : ( 3 phút)

a/ Kiểm tra đồ dùng học tập

b/ Khởi động
- Gv cho HS hát tập thể bài: Ngày Tết quê em 
- Giới thiệu CĐ 6: Ngày Tết lễ hội và mùa xuân ( Tiết 3)
2. Hoạt động luyện tập, thực hành. ( 23 phút)
Ở tiết trước em đã được học những nội dung gì?

- Nhắc lại một số hoạt động trong “ Ngày Tết, lễ hội và mùa xuân”

- Cho HS quan sát một số sản phẩm nhóm

* Hoạt động nhóm:
Thực hành nhóm:

- GV quan sát giúp đỡ HS.
* Nhận xét, đánh giá:

- HS trưng bày sản phẩm.
- HS tham gia thuyết trình sản phẩm. sản phẩm của các nhóm.
- Tổ chức bình chọn sản phẩm
- GV nhận xét.
3. Hoạt động vân dụng:(7 phút)

Dựa vào sản phẩm tạo hình của nhóm mình để viết một đoạn văn ngắn về ngày Tết, lễ hội và mùa xuân.

* Củng cố, dặn dò: ( 2 phút)
- Tiết học hôm nay em đã được tìm hiểu về nội dung gì?
- Gv nhận xét, đánh giá chung tiết học.

- Chuẩn bị đày đủ dụng cụ học tập. lưu giữ sản phẩm
	- HS trưng bày dụng cụ
- HS hát
- HS chú ý

- Đặc điểm về ngày Tết, lễ hội và mùa xuân. Vẽ, tạo hình từ vật tìm được theo nội dung đã chọn.

- 1,2 HS nhắc lại

- HS thực hiện sản phẩm nhóm.

+ Sắp xếp các hình ảnh thành bố cục

+ Thêm một số nhân vật hoặc hình ảnh khác vào bối cảnh để tăng thêm sự sinh động, phong phú cho sản phẩm

- HS trưng bày sản phẩm
- HS thuyết trình sản phẩm.
- HS bình chọn
- HS lắng 

- HS thực hiện 
- HS nêu

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TUẦN 17
Môn học: Mĩ thuật                                                                                        Lớp: 5
Tên bài học: CHỦ ĐỀ 7: TÌM HIỂU TRANH THEO CHỦ ĐỀ:

                                        “ ƯỚC MƠ CỦA EM”                                    Số tiết:2
Thời gian thực hiện: Từ: 27/12/2022 đến 30/12/2022
I. Yêu cầu cần đạt
1. Kiến thức, kĩ năng..
- Nêu được nội dung, hình ảnh , màu sắc của hai bức tranh được quan sát về chủ đề “ Ước mơ của em”.

- Phát triển được khả năng phân tích và đánh giá sản phẩm mĩ thuật . 
2. Năng lực:
+ Năng lực đặc thù.

- Năng lực quan sát, nhận thức thẩm mĩ: Quan sát và nhận biết được hình ảnh , màu sắc và chất liệu của hai bức tranh chủ đề“Ước mơ của em”
- Năng lực sáng tạo, ứng dụng thẩm mĩ: Thông qua bài học biết cách vẽ tranh về chủ đề “ Ước mơ của em”    
+ Năng lực chung. 
- Năng lực tự chủ - tự học: chuẩn bị đồ dùng học tập và vật liệu học tập. 

- Năng lực giao tiếp - hợp tác: biết trao đổi, thảo luận trong quá trình học tập và nhận xét sản phẩm. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết thực hiện các bước làm sản phẩm.
3. Phẩm chất:

 - Biết tôn trọng sản phẩm của mình, của bạn làm ra

 - Trung thực khi đưa ra các ý kiến cá nhân về sản phẩm
 - Biết sử dụng các vật liệu sưu tầm được như: Chai nhựa, hộp giấy, bìa cát tông, hồ dán, keo dán, giấy màu...để tạo thành mô hình trường, lớp, cây xanh...

- Yêu mến bạn bè, thầy cô, trường lớp.
II. Đồ dùng dạy học:

1. Giáo viên:
- Sách học MT lớp 5, tranh ảnh về chủ đề ước mơ của em, video.
2. Học sinh:

- Sách học MT lớp 5, giấy A4, keo 2 mặt, bút màu, bút chì, tẩy,……
IV. Các hoạt động dạy học:
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu : ( 3 phút)

a/ Kiểm tra đồ dùng học tập

b/ Khởi động
- GV cho HS hát bài : Cháu thương chú bộ đội
- Giới thiệu bài học:  THTTCĐ: Ước mơ của em ( Tiết 1)
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:

a/ Khám phá: ( 15 phút)

- Quan sát hình 7.1 thảo luận để tìm hiểu về nội dung, hình thức, màu sắc của các bức tranh.
+ Những hình ảnh có trong tranh? Hình ảnh nào là hình ảnh chính, phụ? Nội dung đề tài của bức tranh? Hình thức thể hiện?

+ Màu sắc của những bức tranh như thế nào?

+ Các bức tranh thể hiện bằng những chất liệu gì?

GV tóm ý

GV gợi ý các em hiểu hơn về chủ đề  “Ước mơ của em” và chia sẻ ước mơ của bản thân

+ Theo em, ước mơ là gì?

+ Ước mơ của em là gì? 

+ Muốn đạt được những ước mơ đó các em phải làm gì?
Hướng dẫn cách thực hiện

- Quan sát hình 7.2a, 7.2b  để nhận biết cách vẽ tranh theo chủ đề “ Ước mơ của em”.
- GV cho Hs xem tranh tham khảo về ước mơ của em.

3. Hoạt động thực hành: ( 10 phút)

HS lựa chọn nội dung, hình ảnh về ước mơ của em để phác thảo trong tranh vẽ.
* Nhận xét, đánh giá: ( 5 phút)
- Tổ chức HS bình chọn sản phẩm.

-  Đánh giá, nhận xét, tuyên dương HS có sản phẩm đẹp, sáng tạo

* Củng cố, dặn dò: ( 2 phút)
- Yêu cầu HS nhắc lại cách thực hiện vẽ tranh theo chủ đề “ Ước mơ của em”

- Dặn dò học sinh chuẩn bị sản phẩm - 

	- Tổ trưởng kiểm tra, báo cáo.

- HS hát
- HS chú ý
- Quan sát hình và thảo luận nhóm 6 trên phiếu học tập

+VD: Hình a: Một bạn ngồi xe lăng cùng các bạn đang vui chơi, cây cối,mây trời...Người là hình ảnh chính, cảnh vật là hình ảnh phụ.Nội dung: ước mơ của em. Hình thức: vẽ, xé dán

+ Màu sắc: tươi sáng, sinh động...

+ Chất liệu: Sáp màu, bút dạ; giấy màu...

Hình b: Các bạn đang khám phá đại dương.  Người và con vật là hình ảnh chính, rong, rêu là hình ảnh phụ.

+ Màu sác: trong xanh, mát mẻ.

+ Chất liệu: Xé dán.

- Lắng nghe.

- 1,2 HS trả lời.

+ Là những mong muốn tốt đẹp của con người ...

+ HS nêu ước mơ của bản thân.

+ Học tập chăm chỉ, vâng lời bố mẹ...
*Nắm được cách thực hành

- Nêu cách thực hiện :

+ Chọn nội dung

+Vẽ hình ảnh chính, hình ảnh phụ

+ Vẽ màu

- Quan sát hình 7.3 để tham khảo các bức tranh để có thêm ý tưởng về nội dung, bố cục và màu sắc cho các bức tranh.

- Thực hành cá nhân

- Lựa chọn nội dung, hình ảnh về ước mơ của em để phác thảo trong tranh vẽ.
- Tham gia bình chọn sản phẩm

- Nhắc lại cách thực hiện

- Lắng nghe, ghi nhớ


IV. Điều chỉnh sau bài dạy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
